
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210030-5 Bạc đạn 627ZZ 6411 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

013 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ 6412 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

013 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ 6413 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

013 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ BO3700 Máy Chà Nhám Rung 002-1 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ DP4020 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

012 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ DP4021 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

012 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ DUR369A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

004 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ EM403MP Phụ tùng máy cắt cỏ 013 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ EM405MP String Trimmer Attachment 013 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ EM408MP Phụ Kiện Cắt Cỏ 013 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ EM409MP Phụ Kiện Cắt Cỏ 013 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ JS1602 Metal Shear 003 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ M1100 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

056 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ M4301 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

015 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ M610 Drill 014 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ M8700 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

078 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT110 Planer 056 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT111 Power Planer 056 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT190 Power Planer 021 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT400 Blower 019 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT431 Jig Saw 015 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT600 Drill 015 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT602 Drill 016 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT603 Drill 016 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT605 Drill 015 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT606 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

015 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT607 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

015 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT650 High Speed Drill 007 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT651 High Speed Drill 011 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT652 High Speed Drill 011 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT653 High Speed Drill 011 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT810 Hammer Drill 027 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT811 Hammer Drill 027 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT812 Hammer Drill 027 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MT870 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

078 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ MUB100 Blower 019 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ UH4261 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động C� Điện

010 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ UH4861 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động C� Điện

010 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ UH5261 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động C� Điện

010 1



210030-5 Bạc đạn 627ZZ UR006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

004 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ UR007G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

004 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ UR008G Cordless Grass Trimmer 004 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ UR013G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

004 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ UR014G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

003 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ UR101C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

210030-5 Bạc đạn 627ZZ UR201C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1
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